
Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9
1
2
3
4
5
1
2 GDQP - THỊNH HOA - HƯƠNG(H) HOA - NHUNG HOA - TUYẾN TIN - HIỆU Anh - NGỌC(A) Anh - TRINH

3 GDQP - THỊNH HOA - HƯƠNG(H) HOA - NHUNG HOA - TUYẾN TIN - HIỆU Anh - NGỌC(A) Anh - TRINH

4 GDQP - THỊNH HOA - HƯƠNG(H) HOA - NHUNG HOA - TUYẾN TIN - HIỆU Anh - NGỌC(A) Anh - TRINH

5
1
2 HOA - DIỄM(H) GDQP - THỊNH HOA - BÌNH TIN - BÚP TIN - HIỆU KT&PL - HƯNG SINH - LY

3 HOA - DIỄM(H) GDQP - THỊNH HOA - BÌNH TIN - BÚP TIN - HIỆU KT&PL - HƯNG SINH - LY

4 HOA - DIỄM(H) GDQP - THỊNH HOA - BÌNH TIN - BÚP TIN - HIỆU KT&PL - HƯNG SINH - LY

5
1
2 SINH - HOANH SINH - VÂN(S) SINH - TUYẾT(S) GDQP - THỊNH KT&PL - HƯNG TIN - HIỆU Anh - TRINH

3 SINH - HOANH SINH - VÂN(S) SINH - TUYẾT(S) GDQP - THỊNH KT&PL - HƯNG TIN - HIỆU Anh - TRINH

4 SINH - HOANH SINH - VÂN(S) SINH - TUYẾT(S) GDQP - THỊNH KT&PL - HƯNG TIN - HIỆU Anh - TRINH

5
1
2 GDQP - THỊNH Anh - DIỄM(A) TIN - HIỆU KT&PL - HƯNG

3 GDQP - THỊNH Anh - DIỄM(A) TIN - HIỆU KT&PL - HƯNG

4 GDQP - THỊNH Anh - DIỄM(A) TIN - HIỆU KT&PL - HƯNG

5
1
2 GDQP - THỊNH TIN - HIỆU

3 GDQP - THỊNH TIN - HIỆU

4 GDQP - THỊNH TIN - HIỆU

5
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THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU
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